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BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG VII
Môn Toán, lớp 8.
Thời gian thực hiện: 02 tiết ( tiết 121, 122)

I. MỤC TIÊU: 
Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng:
1. Về kiến thức:
- Hiểu được khái niệm phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải;
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với phương trình bậc nhất.
2. Về năng lực:
* Năng lực chung:
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp;
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
* Năng lực đặc thù:
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … để nêu được khái niệm phương trình bậc nhất một ẩn, cách giải phương trình bậc nhất một ẩn và giải quyết được một số vẫn đề thực tiễn gắn với phương trình bậc nhất;
- Năng lực mô hình hóa toán học: Phát biểu và giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với phương trình bậc nhất.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: Thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực;
- Trung thực: Thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá;
- Trách nhiệm: Hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài day, thước thẳng, phiếu học tập, sơ đồ tư duy tổng hợp kiến thức của chương VII, máy tính, máy chiếu.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, sơ đồ tư duy tổng hợp kiến thức của chương VII, bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	Tiết 1


1. Hoạt động 1: Khởi động
a) Mục tiêu:HS được củng cố về khái niệm phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải.
b) Nội dung:Các câu hỏi trắc nghiệm của trò chơi “GoalKeeper – Cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp”:
Câu 1. Phương trình bậc nhất một ẩn là phương trình có dạng:




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 2. được gọi là nghiệm của phương trình khi




[bookmark: MTBlankEqn]A. .	B. .		C. .		D. .

Câu 3. Nghiệm của phương trình  là:




A. .		B. .			C. .			D. .	

Câu 4. Nghiệm của phương trình là




A. .		B. .			C. .			D. .	

Câu 5.  là nghiệm của phương trình




A. .		B. .			C. .		D..	
c) Sản phẩm:Đáp án của các câu hỏi trên, qua đó tổng hợp được các kiến thức về phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
GV yêu cầu HS hoạt động theo nhóm trả lời các câu hỏi của trò chơi “GoalKeeper – Cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp”;
- Giới thiệu luật chơi:
- Mỗi nhóm là một đội chơi;
+ Các đội trả lời câu hỏi bằng bảng nhóm;
+ Mỗi bàn thắng được 10 điểm;
+ Đội nào nhiều điểm là đội vô địch giải đấu bóng đá.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động nhóm trả lời câu hỏi của trò chơi.
* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện các nhóm trả lời câu hỏi bằng giơ bảng đáp án;
- GV nhận xét và tổng hợp lại kiến thức.
* Kết luận, nhận định
- Các nhóm nhận xét, bổ sung, đánh giá;
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.
	Câu 1. B.
Câu 2. A.
Câu 3. A.
Câu 4. D.
Câu 5. B.









2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức 
a) Mục tiêu:HS hoàn thành được sơ đồ Hệ thống lý thuyết về phương trình bậc nhất một ẩn, cách giải và các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.
b) Nội dung:Hoàn thiện sơ đồ tư duy hệ thống lý thuyết.
c) Sản phẩm:Sơ đồ hệ thống kiến thức.
[image: ]
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- Yêu cầu HS trình bày sơ đồ hệ thống kiến thức đã chuẩn bị ở nhà theo nhóm.
* HS thực hiện nhiệm vụ 
- HS đã chuẩn bị nội dung lý thuyết này (bài tập về nhà của tiết trước).
* Báo cáo thảo luận
 - HS hoạt động nhóm trình bày;
- GV hỗ trợ cách trình bày.
* Kết luận, nhận định
- Đánh giá ý thức trách nhiệm của HS về việc chuẩn bị bài ở nhà;
- GV nhận xét, bổ sung và đưa ra sơ đồ hệ thống lý thuyết của chương VII.
	I. Hệ thống lý thuyết
[image: ]


3. Hoạt động 3: Luyện tập 
a) Mục tiêu:HS sử dụng được khái niệm phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải để giải các phương trình bậc nhất.
b) Nội dung:Bài tập 1, bài tập 2 và bài tập 3trang 50 SGK.
c) Sản phẩm:Lời giải bài tập 1, bài tập 2 và bài tập 3 trang 50 SGK.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1
- GV yêu cầu HS hoạt động theo cặp trả lời ý b, và ý d bài tập 1 SGK.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1
- HS làm bài tập 1 trên giấy nhóm.
* Báo cáo, thảo luận 1
- GV yêu cầu đại diện các cặp tại chỗ trả lời và lên bảng trình bày;
- GV yêu cầu HS cả lớp quan sát và nhận xét bài làm của các bạn.
* Kết luận, nhận định 1
- GV chính xác hóa kết quả và khắc sâu kiến thức về cách giải phương trình bậc nhất;
- GV đánh giá, nhận xét thái độ hoạt động cặp, mức độ đạt được của sản phẩm, kĩ năng diễn đạt trình bày của HS.
	Dạng 1. Giải phương trình
Bài tập 1 (SGK – T50).

b) Nghiệm của phương trình  là:


A. .		B. .


C. .		D. 
Giải:





	

	
Đáp án: B.

d) Nghiệm của phương trình  là:


A. .		B. .


C. .		D. .
Giải:







	

	
Đáp án: D.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2
- GV yêu cầu HS cá nhân làm bài tập 2 SGK.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2
- HS cá nhân làm bài tập 2 vào vở.
- GV quan sát hỗ trợ HS làm bài khi HS gặp khó khăn.
* Báo cáo, thảo luận 2
- GV yêu cầu 4 HS lên bảng trình bày lời giải bài toán;
- GV yêu cầu HS cả lớp quan sát và nhận xét bài làm của các bạn.
* Kết luận, nhận định 2
- GV chính xác hóa kết quả và khắc sâu kiến thức về cách giải phương trình bậc nhất.
	Bài tập 2 (SGK – T50). Giải các phương trình:

a) 

	

	

	

Vậy phương trình có nghiệm.

b) 

	

	

	

Vậy phương trình có nghiệm .

c) 



	

	

Vậy phương trình có nghiệm .

d) 



	

	

Vậy phương trình có nghiệm .

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS nhóm làm bài tập 3 SGK trên bảng nhóm:
Nhóm 1, 3: làm ý a và c.
Nhóm 2, 4: làm ý b và d.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động theo nhóm làm bài tập 3 vào bảng nhóm.
- GV quan sát hỗ trợ HS làm bài khi HS gặp khó khăn.
* Báo cáo, thảo luận
- GV yêu cầu 2 nhóm trình bày lời giải bài toán;
- GV yêu cầu HS cả lớp quan sát và nhận xét bài làm của các bạn.
* Kết luận, nhận định
- GV chính xác hóa kết quả và khắc sâu kiến thức về cách giải phương trình bậc nhất.
	Bài tập 3 (SGK – T50). Giải các phương trình:

a) 



	

	

Vậy phương trình có nghiệm .

b) 



	

Vậy phương trình có nghiệm .

c) 





	

	

Vậy phương trình có nghiệm .

d) 	





	

		

		

Vậy phương trình có nghiệm .

	* GV giao nhiệm vụ học tập
GV yêu cầu HS làm bài tập 1 trên phiếu bài tập theo nhóm trong thời gian 3 phút.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Các nhóm tiến hành làm bài tập 1
* Báo cáo, thảo luận
- GV mời nhóm nhanh nhất trình bày kết quả của mình.
- GV yêu cầu các nhóm nhận xét kết quả của nhau.
* Kết luận, nhận định
- GV chuẩn hóa kiến thức và rút kinh nghiệm về những lỗi sai hay gặp.
	Bài 4: Tìm chỗ sai và sửa lại cho đúng 
a) 







Lỗi sai: Khi chuyển vế hạng tử - x từ vế phải sang vế trái và hạng tử - 6 từ vế trái sang vế phải không đổi dấu của hạng tử đó.

Sửa lại







Vậy phương trình có nghiệm 
b) 







Lỗi sai: Khi chuyển vế hạng từ -3 từ vế trái sang vế phải mà không đổi dấu

Sửa lại :   



	

		

Vậy phương trình có nghiệm 


4. Hoạt động 4: Vận dụng 
a) Mục tiêu:HS giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với phương trình bậc nhất.
b) Nội dung: Bài tập 4 trang 50 SGK.
c) Sản phẩm:Lời giải bài tập 4trang 50 SGK.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- Giáo viên hướng dẫn cách làm và yêu cầu HS hoạt động nhóm thực hiện bài tập 4trang 50 SGK trên phiếu học tập.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động nhóm thực hiện nhiệm vụ;
- GV theo dõi, hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ (nếu cần).
* Báo cáo, thảo luận
- GV yêu cầu đại diện các nhóm lên bảng trình bày bài tập 4 trang 50 SGK;
- GV yêu cầu HS cả lớp quan sát và nhận xét bài làm của các bạn.
* Kết luận, nhận định
- GV chính xác hóa kết quả và khắc sâu kiến thức về cách giải bài toán bằng cách lập phương trình;
- GV đánh giá, nhận xét thái độ hoạt động nhóm, mức độ đạt được của sản phẩm nhóm, kĩ năng diễn đạt trình bày của HS.
	

Bài tập 4 (SGK – T50). Có hai can đựng nước. Can thứ nhất có lượng nước gấp đôi lượng nước ở can thứ hai. Nếu rót  nước ở can thứ nhất vào can thứ hai thì lượng nước ở can thứ nhất bằng lượng nước ở can thứ hai. Tính lượng nước ban đầu ở mỗi can.
Giải


Gọi lượng nước ban đầu ở can thứ nhất là , điều kiện: ;

Khi đó, lượng nước ban đầu ở can thứ hai là: ;


Lượng nước ở can thứ nhất khi rót  nước sang can thứ hai là: ;


Lượng nước ở can thứ hai khi được rót nước từ can thứ nhất là: ;
Theo giả thiết ta có phương trình:



Giải phương trình ta được (Thỏa mãn điều kiện);


Vậy lượng nước ban đầu ở can thứ nhất là , lượng nước ban đầu ở can thứ hai là .


PHIẾU BÀI TẬP SỐ 1
Bài tập 4 (SGK – T50).Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện lời giải của bài toán.

Gọi lượng nước ban đầu ở can thứ nhất là , điều kiện:...................;
Khi đó, lượng nước ban đầu ở can thứ hai là:........;

Lượng nước ở can thứ nhất khi rót  nước sang can thứ hai là:.............................;

Lượng nước ở can thứ hai khi được rót nước từ can thứ nhất là: ....................;
Theo giả thiết ta có phương trình: ...............................................;

Giải phương trình ta được  ......... (Thỏa mãn điều kiện);


Vậy lượng nước ban đầu ở can thứ nhất là ....... , lượng nước ban đầu ở can thứ hai là ..... .


	Tiết 2



5. Hoạt động 5: Vận dụng 
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức về phương trình bậc nhất một ẩn để giải các bài toán liên quan đến thực tiễn.
b) Nội dung: Bài tập 5, bài 6 trang 50SGK. 
c) Sản phẩm:Lời giải các bài 5, bài 6 trang 50SGK.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	

* GV giao nhiệm vụ học tập 1
- GV yêu cầu HS hoạt động cặp đôi thực hiện làm bài tập 5 trên phiếu học tập số 2 của GV.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1
- HS làm việc nhóm đôi, thảo luận và điền vào chỗ khuyết trong phiếu học tập số 2.
- GV quan sát, hỗ trợ, hướng dẫn (nếu cần).
- Hướng dẫn:
+ Xác định các đại lượng trong bài toán và mối quan hệ giữa chúng.



+ Lưu ý cách viết một số dưới dạng lũy thừa của cơ số :

+ Viết số ban đầu dưới dạng của cơ số . Khi đổi chỗ thì được số mới nào?

+ Dựa vào đề bài  số bạn đầu lớn hơn số mới  đơn vị, hãy viết phương trình.
+ Tìm chữ số hàng chục, chữ số hàng đơn vị , số cần tìm.
* Báo cáo, thảo luận 1
- Đại diện 1 cặp trình bày kết quả trước lớp.
- Gọi HS nhóm khác nhận xét, bổ sung (nếu có).
* Kết luận, nhận định 1
- GV nhận xét, chuẩn hóa lời giải của HS, lưu ý điều kiện của số hàng chục, hàng đơn vị.
	Dạng 2: Giải bài toán bằng cách  lập Phương trình.
* Dạng toán về số tự nhiên

Bài tập 5 (SGK – T50). Một số gồm hai chữ số có chữ số hàng chục gấp ba lần chữ số hàng đơn vị. Nếu đổi chỗ hai chữ số của số đó cho nhau thì ta nhận được số mới nhỏ hơn số ban đầu là  đơn vị. Tìm số ban đầu.
Giải


Gọi số hàng đơn vị của số có hai chữ số đó là , điều kiện:.

Khi đó, chữ số hàng chục của số đó là .

Suy ra số ban đầu là.

Số mới khi đổi chỗ hai chữ số là: .
Theo giả thiết, ta có phương trình:



	

Giá trị  thỏa mãn điều kiện.

Vậy chữ số hàng đơn vị của số ban đầu là 

chữ số hàng chục là .

Số ban đầu là .



	* GV giao nhiệm vụ học tập 2
- GV thảo luận chung cả lớp bằng phương pháp vấn đáp phân tích bài tập 6.
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm trình bày bài tập trên phiếu nhóm.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2
- GV thảo luận chung cả lớp phân tích bài tập
- HS hoạt động nhóm trình bày bài toán trên phiếu nhóm.
- GV hướng dẫn các nhóm nếu cần.
-Hướng dẫn:
+ Trong bài toán liên quan đến chuyển động có những đại lượng nào? Liên hệ với nhau theo công thức như nào?


+ Nếu gọi vận tốc riêng của ca nô là với vận tốc dòng nước là  thì vận tốc ca nô khi ngược dòng và xuôi dòng được biểu diễn như nào?
+ Quãng đường đường ca nô đi được khi xuôi dòng và ngược dòng được biểu diễn như nào qua vận tốc và thời gian?
* Báo cáo, thảo luận 2
- Đại diện một nhóm HS chia sẻ bài làm trước lớp.
- Các nhóm khác nhận xét bài làm của nhóm bạn.
* Kết luận, chốt kiến thức2
- GV nhận xét, chuẩn hóa lời giải của HS và nhấn mạnh về các đại lượng trong bài toán chuyển động.
	Dạng toán chuyển động .
Bài tập 6 (SGK – T50).Một ca nô tuần tra đi xuôi dòng từ A đến B hết 1 giờ 20 phút và ngược dòng từ B về A hết 2 giờ. Tính tốc độ riêng của ca nô, biết tốc độ của dòng nước là 3 km/h.
	
	
Vận tốc 
	Thời gian (giờ)
	
Quãng đường 

	Ca nô khi nước yên lặng
	

	
	

	Ca nô khi xuôi dòng
	

	

	


	Ca nô khi ngược dòng
	

	

	




1 giờ 20phút = giờ
Giải


Gọi vận tốc riêng của ca nô là  , điều kiện: .

Khi đó, vận tốc của ca nô khi xuôi dòng là: .

Khi đó, vận tốc của ca nô khi ngược dòng là:.

Quãng đường khi ca nô xuôi dòng là:

Quãng đường khi ca nô xuôi dòng là: .
Theo giả thiết, ta có phương trình:









Giá trị  thỏa mãn điều kiện.

Vậy vận tốc riêng của cano là 

	

* GV giao nhiệm vụ học tập 1
- GV yêu cầu HS hoạt động cặp đôi thực hiện tìm hiểu đề bài và trình bày lời giảicủa bài tập 8trang 51 SGK.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1
- HS làm việc nhóm đôi, thảo luận và hoàn thiện bảng 
- GV quan sát, hỗ trợ, hướng dẫn (nếu cần).
* Báo cáo, thảo luận 1
- Đại diện 1 cặp trình bày kết quả trước lớp.
- Gọi HS nhóm khác nhận xét, bổ sung (nếu có).
* Kết luận, nhận định 1
- GV nhận xét, chuẩn hóa lời giải của HS.
	Dạng toán lãi suất




Bài tập 8 (SGK – T51). Ông Ba có một khoản tiền để kinh doanh. Ông đã đầu tư một nửa số tiền đó vào một công ty trồng rau sạch với lãi suất  mỗi tháng và đầu tưsố tiền đó vào một nhà hàng với lãi suất  mỗi tháng. Tổng tiền lãi hàng tháng ông Ba nhận được từ công ty rau sạch và nhà hàng là  triệu đồng. Hỏi khoản tiền ông Ba có lúc đầu là bao nhiêu?
	Số tiền của ông Ba
	Lúc đầu
	Đầu tư cty rau sạch
	Đầu tư nhà hàng

	Tiền vốn
	

	

	


	Tiền lãi
	

	

	



Giải


Gọi số tiền ông Ba có lúc đầu là  (triệu đồng), điều kiện: .

Số tiền ông Ba đầu tư vào công ty rau sạch là:  (triệu đồng).

Số tiền ông Ba đầu tư vào nhà hàng là:  (triệu đồng).

Số tiền lãi ông Ba thu được hàng tháng từ công ty rau sạch là:  (triệu đồng).

Số tiền lãi ông Ba thu được hàng tháng từ Nhà Hàng là: (triệu đồng).


Vì tổng số tiền lãi hàng tháng ông Ba thu được là triệu đồng nên ta có phương trình: 







Giá trị thỏa mãn điều kiện.

Vậy số tiền lúc đầu ông Ba có là triệu đồng.

	
* GV giao nhiệm vụ học tập 3
- GV yêu cầu HS làm bài 10 trang 51 SGK theo nhóm 4 trong thời gian 3 phút
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS làm việc nhóm, thảo luận và điền vào bảng phân tích và trình bày lời giải
- GV quan sát, hỗ trợ, hướng dẫn (nếu cần).
- Hướng dẫn: 

Nồng độ dung dịch: 

Khối lượng dung dịch: 
* Báo cáo, thảo luận
- Gọi 1 HS đại diện trình bày bài làm.
- Gọi HS nhóm khác nhận xét, bổ sung (nếu có).
* Kết luận, nhận định 1
- GV nhận xét, chuẩn hóa lời giải của HS.
	Dạng bài toán dung dịch




Bài 10 (SGK – T51). Có hai dung dịch acid cùng loại với nồng độ acid là  và . Trộn hai dung dịch acid đó để được  dung dịch có nồng độ acid là  Tính khối lượng acid cần dùng của mỗi loại trên
	
	DD1 (kg)
	DD2
(kg)
	DD3
(kg)

	KL dung dịch
	

	

	


	KL chất tan
	

	

	



Giải


Gọi khối lượng dung dịch của axit thứ I là , điều kiện .

Vì khối lượng dung dịch axit sau khi trộn là 5kg nên khối lượng dung dịch của axit thứ II là .

Khối lượng chất tan của dung dịch 1 là .

Khối lượng chất tan của dung dịch 2 là .

Khối lượng chất tan của dung dịch 3 là .
Theo đề bài ta có phương trình:











Giá trị  thỏa mãn điều kiện. Vậy khối lượng axit thứ 1 là , khối lượng axit thứ hai là.


 Hướng dẫn tự học ở nhà 
- Ôn tập lại các kiến thức đã học trong chương VII.
- Xem lại các dạng bài đã chữa.
- Tìm thêm các bài tập về giải phương trình để rèn luyện thêm khả năng giải phương trình bậc nhất một ẩn, các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình;
- Làm bài tập còn lại trang 1/SGK
PHIẾU BÀI TẬP SỐ 2
Bài tập 5 (SGK – T50).Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện lời giải của bài toán.

Gọi số hàng đơn vị của số có hai chữ số đó là , điều kiện: ...................................

Khi đó, số ..................... của số đó là 
Suy ra số ban đầu là .................
Số mới khi đổi chỗ hai chữ số là ..............................
Theo giả thiết, ta có phương trình: ...........................................................
............................................................ (Thỏa mãn điều kiện).
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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PHIẾU BÀI TẬP SỐ 3
Bài 1. 
 Tìm lỗi sai và sửa lại cho đúng các bài giải sau :
b) 
Bài làm
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